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	Chủ đề 5: Chất tinh khiết – hỗn hợp
Phương pháp tách các chất
	Chủ đề 5: CHẤT TINH KHIẾT – HỖN HỢP
PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT
Chủ đề 5.1: Chất tinh khiết, chất hỗn hợp
1. Chất tinh khiết
Chất tinh khiết ( chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất
2. Hỗn hợp. Hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp không đồng nhất
- Hỗn hợp: được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
VD: Nước chanh, nước mắm …
+ Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp
VD: Nước chanh, nước mắm …
+ Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp
VD: Nước vo gạo……
3. Chất rắn tan và không tan trong nước. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước
- Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước, khả năng hoà tan của chúng là khác nhau.
- Để chất rắn được hoà tan nhanh hơn có 3 biện pháp sau:
· Khuấy dung dịch.
· Đun nóng dung dịch.
· Nghiền nhỏ chất rắn.
4. Chất khí tan trong nước
Một số chất khí có thể tan được trong nước. Khả năng tan trong nước của các chất khí khác nhau là khác nhau.
5. Dung dịch – Dung môi -  Chất tan
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
- Chất tan là chất được hòa tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí
- Dung môi là chất dung dể hòa tan chất rắn. Dung môi thường là chất lỏng
6. Huyền phù -  Nhũ tương
- Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng.
VD: Nước ép trái cây, nước phù sa…
- Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau
VD: Dầu giấm, sữa đặc…
7. Phân biệt dung dịch, huyền phù, huyết tương
Dung dịch: Chất tan hoà tan được trong dung môi, tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 
Huyền phù: Hỗn hợp gồm các hạt rắn lơ lửng, phân tán trong môi trường lỏng. Ngược lại với dung dịch, nếu để yên huyền phù một thời gian thì các hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy, tạo thành một lớp cặn. 
Nhũ tương: Hỗn hợp gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường lỏng và thường là không hoà tan vào nhau. 
Chủ đề 5.2: Một số phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp
Một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp
	Phương pháp tách
	Loại hỗn hợp

	Lọc.
	Tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

	Cô cạn.
	Tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch lỏng

	Chiết.
	Tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất
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	Ôn tập KTGK I
	Chủ đề MỞ ĐẦU
Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
1. Khoa học tự nhiên
Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luận tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường
2. Vai trò của KHTN trong cuộc sống
Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:
- Hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
- Chăm sóc sức khoẻ con người.
[bookmark: bookmark21]- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của KHTN
1. Lĩnh vực chủ yếu của KHTN
- Vật lí học: nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.
- Hoá học: nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.
- Sinh học (hay sinh vật học): nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.
- Khoa học Trái Đất: nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.
- Thiên văn học: nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.
2. Vật sống và vật không sống
- Vật sống: là vật có các biểu hiện sống như như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. 
- Vật không sống: là vật không có biểu hiện sống.
Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
1. Quy định an toàn trong phòng thực hành
Để an toàn tuyệt đối khi học tập trong phòng thực hành, các em cần tuân thủ nội quy thực hành sau đây:
1. Không ăn, uống, làm mất trật tự trong phòng thực hành.
2. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi quy định. Đầu tóc gọn gàng; không đi giày, dép cao gót.
3. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ (kính bảo vệ mắt, găng tay lấy hoá chất, khẩu trang thí nghiệm, ...) khi làm thí nghiệm.
4. Chỉ làm các thí nghiệm, các bài thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên
5. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành. 
6. Biết cách sử dụng thiết bị chữa cháy có trong phòng thực hành. Thông báo ngay với giáo viên khi gặp các sự cố mất an toàn như hoá chất bắn vào mắt, bỏng hoá chất, bỏng nhiệt, làm vỡ dụng cụ thuỷ tinh, gây đổ hoá chất, cháy nổ, chập điện, ...
7. Thu gom hoá chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng nơi quy định.
8. Rửa tay thường xuyên trong nước sạch và xà phòng khi tiếp xúc với hoá chất và sau khi kết thúc buổi thực hành.
2. Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
- Kí hiệu cảnh báo cấm: Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình đen.
- Kí hiệu cảnh báo các khu vực nguy hiểm: Hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng, hình đen.
- Kí hiệu cảnh báo nguy hại do hóa chất gây ra: Hình vuông, viền đen, nền đỏ, hình đen.
- Kí hiệu cảnh báo chỉ dẫn thực hiện: Hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ, trắng
3. Giới thiệu một số dụng cụ đo
Kích thước, thể tích, khối lượng, nhiệt độ, ... là các đại lượng vật lí của một vật thể. 
- Dụng cụ dùng để đo các đại lượng đó gọi là dụng cụ đo.
 - Khi sử dụng dụng cụ đo cần chọn dụng cụ có giới hạn đo (GHĐ - Giá trị lớn nhất ghi trên vạch chia của dụng cụ đo) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN - Hiệu giá trị đo của hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo) phù hợp với vật cần đo, đồng thời phải tuân thủ quy tắc đo của dụng cụ đó.
4. Kính lúp và kính hiển vi quang học
- Kính lúp được sử dụng quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát. Cấu tạo kính lúp: Có nhiều loại kính lúp (kính lúp cầm tay, có giá đỡ...) nhưng đều gồm 3 bộ phận chính: Mặt kính, khung kính và tay cầm (giá đỡ). Cách sử dụng kính lúp: Tay cầm kính lúp. Điều chỉnh khoảng cách giữa kính với vật cần quan sát cho tới khi quan sát rõ vật.
- KHVQH là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy/quan sát được 
+ Cấu tạo kính hiển vi quang học: Gồm 4 hệ thống chính: Hệ thống giá đỡ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phóng đại và hệ thống điều chỉnh.
- Cách sử dụng kính hiển vi quang học: Gồm 3 bước:
+ Bước 1: Chuẩn bị kính. Đặt kính vừa tầm quan sát, nơi có đủ điều kiện chiếu sáng hoặc gần nguồn cấp điện.
+ Bước 2: Điều chỉnh ánh sáng. Mắt nhìn vào thị kính, điều chỉnh gương phản chiếu hướng nguồn ánh sáng vào vật kính, khi thấy trường hiển vi sáng trắng thì dừng lại (Nếu dùng KHQH dùng điện, bỏ qua bước này). 
+ Bước 3: Quan sát mẫu vật. Sử dụng vật kính có số bội giác nhỏ nhất. Đặt tiêu bản lên mâm kính. Điều chỉnh ốc sơ cấp, đưa vật kính đến vị trí gần tiêu bản. Mắt hướng vào thị kính, điều chỉnh ốc sơ cấp nâng vật kính lên cho tới quan sát được mẫu vật thì chuyển sang điều chỉnh ốc vi cấp để nhìn rõ các chi tiết bên trong. Để thay đổi độ phóng đại kính hiển vi, quay mâm kính để lựa chọn vật kính phù hợp.
Chủ đề 1: CÁC PHÉP ĐO
Bài 4: Đo chiều dài
1. Đơn vị đo và dụng cụ đo chiều dài
- Đơn vị chuẩn là mét (m)
Một số đơn vị đo chiều dài: km, m, dm, cm, mm…
- GHĐ của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên trước
- ĐCNN của thước là chiều dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước
2. Thực hành đo chiều dài
Các bước đo chiều dài: 
Bước 1: Ước lượng chiều dài của vật cần đo để chọn thước đo có GHD và ĐCNN phù hợp.
Bước 2: Đặt thước đo đúng đúng cách: song song với đoạn cần đo chiều dài. Một đầu của  vật trùng với vạch số 0 của thước.
Bước 3: Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị chiều dài của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.
Bước 4: Ghi kết quả. Nếu đo nhiều lần thì kết quả đo chiều dài lấy là trung bình cộng của tất cả các lần đo.
Chủ đề 1.1: Đo khối lượng - Đo thời gian
1. Đơn vị đo và dụng cụ đo khối lượng
Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam, kí hiệu là kg.
[image: Lý thuyết khối lượng - đo khối lượng lý 6]
2. Thực hành đo khối lượng
Khi đo lượng khối lượng của một vật bằng cân, ta cần thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Ước lượng khối lượng vật cần đo.  
Bước 2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.  
Bước 3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo.  
Bước 4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân.  
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.
3. Đơn vị đo và dụng cụ đo thời gian
- Đơn vị đo thời gian chính thức là giây (second) viết tắt là s
- Để đo thời gian, ta dùng đồng hồ. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau: đồng hồ treo tường, đồng hồ bấm giây, đồng hồ đeo tay...
4. Thực hành đo thời gian
Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần:
· Ước lượng khoảng thời gian cần đo.
· Chọn đồng hồ đo phù hợp.
· Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo (nếu có).
· Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ.
· Đọc và ghi kết quả đo đúng cách theo vạch chia gần nhất và theo ĐCNN
Chủ đề 1.2: Thang nhiệt độ Celsius – Đo nhiệt độ
1. Nhiệt độ và nhiệt kế
- Nhiệt độ là số đo độ nóng, lạnh của vật. Vật nóng hơn thì nhiệt độ của vật cao hơn. Vật lạnh hơn thì nhiệt độ của vật thấp hơn.
- Một số loại nhiệt kế: nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, ...
- Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở VN là độ C (kí hiệu: ºC
- Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu K)
2. Thang nhiệt độ
Trong thang nhiệt độ Celsius:
+ Đơn vị đo nhiệt độ là 0C
+ Nhiệt độ sôi của nước là 100 0C
+ Nhiệt độ đông đặc của nước là 0 0C
3. Thực hành đo nhiệt độ
Khi đo nhiệt độ của một vật, chúng ta cần thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.  
Bước 2: Chọn nhiệt kế phù hợp.  
Bước 3: Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.  
Bước 4: Thực hiện phép đo.  
Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
Chủ đề 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT
1. Sự đa dạng của chất
[image: ]
2. Các thể cơ bản của chất
Đặc điểm cơ bản ba thể của chất: 
Ở thể rắn 
• Các hạt liên kết chặt chẽ. 
• Có hình dạng và thể tích xác định. 
• Rất khó bị nén. 
Ở thể lỏng 
• Các hạt liên kết không chặt chē. 
• Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định. 
• Khó bị nén. 
Ở thể khí/ hơi 
• Các hạt chuyển động tự do. 
 Có hình dạng và thế tích không xác dịnh. 
 Dễ bị nén.
3. Tính chất của chất
- Tính chất vật lý
Không có sự tạo thành chất mới, bao gồm: 
     + Thể (rắn, lỏng, khí)
     + Màu sắc, mùi, vị, hình dạng, kích thước, khối lượng.
     + Tinh tan trong nước hoặc chất lỏng khác.
     + Tính nóng chảy, tính sôi của một chất.
     + Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
- Tính chất hóa học
Có sự tạo thành chất mới, như:
      + Chất bị phân hủy.
      + Chất bị đốt cháy 
4. Sự chuyển thể của chất
+ Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
+ Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.
+ Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
+ Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. 
+ Sự ngưng tụ là quá trình chất chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng.
Chủ đề 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ
1. Một số tính chất của Oxygen
Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, tan ít trong nước (1 lít nước ở 20⁰C, 1 atm hòa tan được 31 ml khí oxygen).
2. Tầm quan trọng của Oxygen
Oxygen duy trì sự cháy và sự sống
3. Thành phần không khí
Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại 1% là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
4. Vai trò của không khí trong tự nhiên
Không khí cung cấp oxygen duy trì sự sống trên Trái Đất, duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng phục vụ các nhu cầu của đời sống như sưởi ấm, đun nấu, giúp động cơ hoạt động.
+ Không khí cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp đảm bảo sự sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên, từ đó duy trì cân bằng tỉ lệ tự nhiên của không khí, hạn chế ô nhiễm.
+ Không khí ảnh hưởng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất.
+ Không khí là nguồn nguyên liệu sản xuất khí nitrogen có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Nitrogen có thể chuyển hóa thành dạng có ích giúp cho cây sinh trưởng và phát triển
5. Ô nhiễm không khí
Khái niệm: Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ.
Tác hại: Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật, làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc các công trình xây dựng.
Biểu hiện: 
- Có mùi khó chịu.
- Giảm tầm nhìn.
- Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.
- Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid, ...
6. Nguyên nhân gậy ô nhiễm không khí
Nguyên nhân: Do các nguồn gây ô nhiễm không khí phát thải ra các chất gây ô nhiễm.
Khái niệm: Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại cho con người và môi trường.
Nguồn gây ô nhiễm không khí:  
- Do con người: đốt rác, khí thải từ bô xe, từ nhà máy, ...
- Thiên nhiên: cháy rừng, núi lửa phun, ...
7. Bảo vệ môi trường không khí
– Di chuyển cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ra xa khu dân cư. Thay thế máy móc hiện tại bằng máy móc tiên tiến nhất
– Xây dựng hệ thống xử lí khí thải gây ô nhiễm môi trường
– Hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí như bụi, rác thải,… do xây dựng
– Sử dụng nguyên sạch thay thế cho than đá, dầu mỏ,… để giảm thiểu khí carbon monoxide và carbon dioxide khi đốt cháy
– Giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường đi bộ, đi xe đạp và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
– Trồng nhiều cây xanh
– Lắp đặt các trạm theo dõi tự động môi trường không khí, kiểm soát khí thải ô nhiễm
– Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường không khí
Chủ đề 4: MỘT SỐ VẬT LIÊU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC -  THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG
Chủ đề 4.1: Một số vật liệu thông dụng. Nhiên liệu và an ninh năng lượng
1. Một số vật liệu, nhiên liệu thông dụng
- Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống (cao su, thủy tinh, cát, gỗ, …)
- Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều tỏa nhiều nhiệt.
- Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành:
+ Nhiên liệu khí (Gas, Biogas, Khí than, …….)
+ Nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn, …)
+ Nhiên liệu rắn (sáp, than đá, gỗ)
2. Một số tính chất và ứng dụng của vật liệu, nhiên liệu
Mỗi loại vật liệu đều có những tính chất riêng. Ví dụ: 
-Vật liệu bằng kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị gỉ. 
- Vật liệu bằng nhựa và thuỷ tinh không dẫn điện, không dẫn nhiệt, ít bị ăn mòn và không bị gỉ. 
- Vật liệu bằng cao su không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng hay lạnh, không tan trong nước, tan được trong xăng, ít bị ăn mòn.
Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào mục đích khác nhau.
- Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và tỏa nhiệt.
3. Sử dụng vật liệu, nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
- Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả sẽ bảo vệ sức khoẻ con người và tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm. 
- Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững
- Sử dụng nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu thạch hóa là giải pháp sử dụng thân thiện với môi trường có tính bền vững và bảo đảm an toàn năng lượng.
Chủ đề 4.2: Một số nguyên liệu. Một số lương thực -  thực phẩm
1. Một số nguyên liệu thông dụng
Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên (vật liệu thô) chưa qua xử lí và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm (đá vôi, quặng bauxide, …)
2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu
Các nguyên liệu khác nhau có tính chất khác nhau như: tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, hòa tan, phân hủy, ăn mòn,.. Dựa vào tính chất của nguyên liệu mà ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.
3. Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó cần phải sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.  
- Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cho nguyên liệu tự nhiên.  
- Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị.  
- Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng, đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, ... để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.
4. Một số lương thực – thực phẩm phổ biến
· Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột cacbohydrate trong khẩu phần ăn. Ví dụ: gạo, khoai lang…
· Thực phẩm là thức ăn chứa chất bột, chất béo, chất đạm, … mà con người có thể ăn hay uống được nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể..
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	Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống
	CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
Chủ đề 6.1: Tế bào
1. Khái quát chung về tế bào
- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào
- Tế bào có kích thước nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi
- Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: Hình cầu (tế bào trứng); hình đĩa (tế bào hồng cầu); hình sợi (tế bào sợi nấm); hình sao (tế bào thần kinh); hình trụ (tế bào lót xoang mũi); hình thoi (tế bào cơ trơn); hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì).
- Tế bào ĐV và TV đều là tế bào nhân thực
- Tế bào TV có bào quan lục lạp thực hiện chức năng quang hợp
2. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
- Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên, khi đạt kích thước nhất định một số TB sẽ phân chia để tạo thành TB con
- Quá trình phân chia của tế bào: 
+ Đầu tiên một nhân hình thành 2 nhân.
+ Sau đó tế bào chất phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. (thực vật)
[bookmark: _GoBack]Ở động vật: sự phân chia bằng cách hình thành eo thắt ở trung tâm, từ một tế bào mẹ cho ra hai tế bào con.
- Ý nghĩa sự sinh sản của tế bào đối với sinh vật:
+ Là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật.
+ Giúp thay thế tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.
Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống
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